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(Kèm theo Báo cáo số 208/BC-STP  ngày 20/9/2019 của Sở Tư pháp) 

 

STT 
Tên, số, ký hiệu, ngày tháng 

năm ban hành 
Trích yếu Trách nhiệm tham mưu 

1  Nghị quyết số 04/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Về việc quy định nội dung chi, mức chi thực 
hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông 

Sở Tài chính 

2  Nghị quyết số 05/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Ban hành Quy định các mức chi tiếp khách 
nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 
tế, chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông 

Sở Tài chính 

3  Nghị quyết số 06/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên 
kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở NNPTNT 

4  Nghị quyết số 07/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, 
thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở NNPTNT 

5  Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà 
ở tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 

Sở Xây dựng 

6  Nghị quyết số 09/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y 
tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối 
tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Tài chính 

7  Nghị quyết số 10/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Về việc quy định mức chi cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa 
bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Tài chính 

8  Nghị quyết số 11/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Quy định mức chi đối với các hội thi, cuộc thi 
sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên 

Sở Tài chính 



địa bàn tỉnh Đắk Nông 
9  Nghị quyết số 12/2019/NQ-

HĐND ngày 19/7/2019 
Về việc bổ sung một số chính sách thuộc 
Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk 
Nông giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 22 
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Đắk Nông 

Sở LĐTBXH 

10  Nghị quyết số 13/2019/NQ-
HĐND ngày 19/7/2019 

Về việc quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ 
các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh 
tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các 
cơ quan thanh tra nhà nước thuộc tỉnh Đắk 
Nông 

Thanh tra tỉnh 

11  Nghị quyết số 22/2019/NQ-
HĐND ngày 23/7/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở LĐTBXH 

12  Quyết định số 01/2019/QĐ-
UBND ngày 10/01/2019 

Ban hành điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 
Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn vị 
thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng Dân tộc cấp huyện trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông 

Ban Dân tộc 

13  Quyết định số 02/2019/QĐ-
UBND ngày 17/01/2019 

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 
đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở 
Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng 
Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân 
cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Tài chính 

14  Quyết định số 03/2019/QĐ-
UBND ngày 22/01/2019 

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về 
đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông 

Sở Tư pháp 

15  Quyết định số 04/2019/QĐ- Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Văn phòng UBND tỉnh 



UBND ngày 23/01/2019 Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thông Một 
cửa điện tử tỉnh Đắk Nông 

16  Quyết định số 05/2019/QĐ-
UBND ngày 11/03/2019 

Quyết định ban hành Quy định về hòa giải, giải 
quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện 
quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa 
bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở TNMT 

17  Quyết định số 06/2019/QĐ-
UBND ngày 11/03/2019 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh Đắk Nông 

Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp tỉnh 

18  Quyết định số 07/2019/QĐ-
UBND ngày 11/03/2019 

Quyết định Ban hành Quy định điều kiện, tiêu 
chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng 
phòng và chức danh tương đương thuộc Ban 
Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 

Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp tỉnh 

19  Quyết định số 08/2019/QĐ-
UBND ngày 18/3/2019 

Quy định giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên 
địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở NNPTNT 

20  Quyết định số 10/2019/QĐ-
UBND ngày 22/3/2019 

Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và bảo 
đảm an toàn thông tin Mạng truyền số liệu 
chuyên dùng cấp II tỉnh Đắk Nông 

Sở TTTT 

21  Quyết định số 11/2019/QĐ-
UBND ngày 25/3/2019 

Quy định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán 
dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông 

Sở Xây dựng 

22  Quyết định số 12/2019/QĐ-
UBND ngày 12/4/2019 

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công 
nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông  

Sở Công Thương 

23  Quyết định số 13/2019/QĐ-
UBND ngày 4/5/2019 

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) 
năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Tài chính 

24  Quyết định số 14/2019/QĐ-
UBND ngày 27/5/2019 

Quy định Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ 
Internet trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở TTTT 

25  Quyết định số 15/2019/QĐ-
UBND ngày 07/6/2019 

Quy định về hoạt động khuyến công trên địa 
bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Công Thương 



26  Quyết định số 16/2019/QĐ-
UBND ngày 13/6/2019 

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 
đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 

Sở TTTT 

27  Quyết định số 17/2019/QĐ-
UBND ngày 26/6/2019 

Về việc bãi bỏ một phần Quy định thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và 
lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm 
theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 
29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 
Nông 

Sở VHTTDL 

28  Quyết định số 18/2019/QĐ-
UBND ngày 27/6/2019 

Về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt 
hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Tư pháp 

29  Quyết định số 19/2019/QĐ-
UBND ngày 04/7/2019 

Ban hành Quy định về tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Lâm nghiệp xã 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở NNPTNT 

30  Quyết định số 20/2019/QĐ-
UBND ngày 08/7/2019 

Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác 
định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt 
nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình 
ngầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Tài chính 

31  Quyết định số 21/2019/QĐ-
UBND ngày 02/8/2019 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh 
doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông 

Sở Công Thương 

32  Quyết định số 22/2019/QĐ-
UBND ngày 05/8/2019 

Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công 
nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu 
được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở TNMT 

33  Quyết định số 23/2019/QĐ-
UBND ngày 06/8/2019 

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, 
chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ 
liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông 

Sở TNMT 



34  Quyết định số 24/2019/QĐ-
UBND ngày 19/8/2019 

Ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, 
công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục 
hành chính; công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân 
khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, quá 
hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Văn phòng UBND tỉnh 

35  Quyết định số 25/2019/QĐ-
UBND ngày 21/8/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ 
chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết 
định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông 

Sở Nội vụ 

36  Quyết định số 26/2019/QĐ-
UBND ngày 17/9/2019 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát 
nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông 

Sở Xây dựng 
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